
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 448/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định                                                                       giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ  Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 100/TTr-STNMT ngày 15 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích xác định giá đất cụ thể
Xác định giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 114, Khoản 2, Điều 172 và Khoản 3, Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu 

 Việc định giá đất phải đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định tại Điều 112 Luật Đất đai; Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dưng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất và các quy định của pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG 

1. Danh mục các dự án dự kiến cần xác định giá đất cụ thể năm 2019

Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến cần định giá đất cụ thể trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Tổng số dự án dự kiến cần định giá đất cụ thể trong năm 2019 là 489 dự án (trong đó: 438 dự án mới, 51 dự án chuyển tiếp từ năm 2018), với tổng diện tích các loại đất 2.075 ha. Trong đó:

+ Dự án xác định giá đất cụ thể để giao đất, thuê đất cho Nhà đầu tư sau khi trúng thầu dự án có sử dụng đất: 11 dự án với diện tích các loại đất là 21,2 ha;

+ Dự án cần định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất: 107 dự án với tổng diện tích các loại đất là 94,53 ha;

+ Dự án cần định giá đất để thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng: 359 dự án; tổng diện tích các loại đất là 1.948,17 ha;

+ Dự án xác định giá cụ thể để giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá 11 dự án; tổng diện tích các loại đất là 11,1 ha

(chi tiết có Biểu số 01 kèm theo).

2. Số lượng các tổ chức có chức năng tư vấn giá đất dự kiến lựa chọn thực hiện Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2019

Việc lựa chọn tổ chức và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

(chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)
3. Thời gian thực hiện xác định giá đất
Thực hiện xác định giá đất cụ thể theo tiến độ thực hiện của từng công trình, dự án trên địa bàn các huyện, thành phố trong năm 2019.

4. Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể

 Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể của các dự án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan xây dựng hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này.

  - Kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và Phương án giá đất theo đề nghị của UBND cấp huyện trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh để thẩm định theo quy định. 

  - Trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể theo thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh cho từng dự án theo quy định.  

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện xác định giá đất theo kế hoạch. 

2. Giao Sở Tài chính

- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn hoặc tham mưu cân đối bố trí kinh phí xác định giá đất cụ thể theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.
3. Giao UBND các huyện, thành phố
- Triển khai thực hiện việc xác định giá đất cụ thể theo Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật ; xây dựng Phương án giá đất và Báo cáo thuyết minh trình Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh để  thẩm định và phê duyệt theo quy định.

  - Cân đối, bố trí kinh phí cho công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án, phương án được giao theo Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Hiệu 20b. 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên danh mục dự án / Mục đích            cần định giá / Cổ phần hóa
	Vị trí, địa điểm (thôn, xóm, tổ - xã, thị trấn)
	Diện tích cần định giá đất (ha)
	Loại đất           cần định giá
	Thời hạn               sử dụng của thửa đất cần định giá
	Các thông tin chung                                   (QH, KHSD đất; QHXD chi tiết; các văn bản pháp lý khác có liên quan)
	Thời   gian cần             định giá
	Dự kiến  kinh phí thực hiện định giá đất
(Tr.đồng)
	Ghi chú

	A
	DỰ ÁN DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

	1
	Dự án Khu đô thị số 1, Chiềng An; 
	Phường                  Chiềng An
	4
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018
	Quý I
	 
	 

	2
	Dự án Khu đô thị số 2, Chiềng An; 
	Phường                 Chiềng An
	3,5
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;                     50 năm
	Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018
	Quý I
	 
	 

	3
	Khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5; 
	Phường                 Chiềng Lề
	2,1
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018
	Quý I
	 
	 

	4
	Khu đô thị bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi 
	Phường              Chiềng Cơi
	2,4
	Đất ở;  đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;            50 năm
	Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018
	Quý I
	 
	 

	5
	Khu đô thị bản Buổn, phường Chiềng Cơi
	Phường            Chiềng Cơi
	1,4
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;           50 năm
	Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018
	Quý I
	 
	 

	6
	Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh
	Phường            Chiềng Sinh
	4,4
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;             50 năm
	Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên, hồ điều hòa, trung tâm thương mại kết hợp với nhà ở
	Quý II
	 
	 

	7
	Dự án khu dân cư tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
	Phường            Quyết Thắng
	0,5
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;             50 năm
	Công văn số 667/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Quý II
	 
	 

	8
	Dự án khu dân cư tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
	Phường              Quyết Tâm
	0,13
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;              50 năm
	Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ 9 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
	Quý II
	 
	 


	9
	Dự án khu dân cư mới tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
	Phường               Quyết Thắng
	0,61
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;            50 năm
	Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố Sơn La về phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, khu dân cư tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
	
	 
	 

	10
	Dự án tạo mặt bằng khu Trung tâm Hành chính và Quảng trường (thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án khác tại khu đất đồi bản Pột bản Coóng Nọi) 
	Bản                  Coóng Nọi
	
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;              50 năm
	Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Pột Nọi phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
	Quý II
	 
	 

	11
	Dự án Khu đô thị Chiềng An, Chiềng Lề thành phố Sơn La
	Phường Chiềng An, Chiềng Lề
	2,20
	Đất ở; đất thương mại dịch vụ
	Lâu dài;                50 năm
	Công văn số 3260/UBND-KT ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị phường Chiềng Lề và phường Chiềng An
	Quý II
	 
	 

	B
	DỰ ÁN DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

	1
	THÀNH PHỐ SƠN LA: TỔNG 11 DỰ ÁN
	
	
	 
	 

	*
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	
	
	

	1
	Xây dựng trung tâm thương mại Đ&T
	Phường                 Chiềng Cơi
	0,50
	Đất                 nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	15,0
	 

	2
	Xây dựng cột ăng ten tự đứng thuộc trụ sở Công an tỉnh Sơn La
	Phường             Chiềng Sinh
	0,40
	Đất           nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	14,0
	 

	3
	Khu đô thị số 1 phường Chiềng An
	Phường             Chiềng An
	9,00
	Đất nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	130,0
	 

	4
	Khu đô thị số 2 phường Chiềng An
	Phường             Chiềng An
	9,70
	Đất nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	50,0
	 

	5
	Khu đô thị số 1 Phường Chiềng Sinh
	Phường               Chiềng Sinh
	9,70
	Đất nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	50,0
	 

	6
	Dự án số 1 khu đô thị Hồ Tuổi trẻ thành phố Sơn La
	Phường                   Chiềng An
	7,30
	Đất nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	45,0
	Chuyển  tiếp từ             năm 2018

	7
	Dự án số 2 khu đô thị Hồ Tuổi trẻ thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng An
	7,30
	Đất nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	45,0
	

	8
	Dự án khu đô thị mới số 1 Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố Sơn La
	Phường                Chiềng Sinh
	33,10
	Đất nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	100,0
	Chuyển  tiếp từ           năm 2018

	9
	Dự án khu đô thị mới số 2 Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng Sinh
	32,60
	Đất  nông nghiệp, đất ở
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	98,0
	

	10
	Thủy điện Nậm Pàn 5 (thu hồi đất xây dựng đường giao thông phục vụ công trình thủy điện Nậm Pàn 5
	Xã              Chiềng Ngần
	5,40
	
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	40,0
	 

	11
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị phạm vi tuyến đường số 1A, 2A (các hộ dân dọc tuyến Điện Biên)
	 
	-
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	HUYỆN QUỲNH NHAI: TỔNG 34 DỰ ÁN
	
	
	
	

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN
	32,41
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Khu trung tâm xã Mường Giôn (khu UBND xã cũ xã Mường Giôn)
	Xã               Mường Giôn
	0,03
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	8,0
	 

	2
	Khu đất trạm Y tế cũ tại trung tâm xã Mường Giôn
	Xã                 Mường Giôn
	0,08
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện
	
	 
	 

	3
	Khu đất đấu giá tờ bản đồ địa chính số 15 tại xóm 3, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai
	Xã                           Mường Giàng
	0,43
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	13,0
	 

	4
	Khu đất ở ODC - 33 và ODC - 34 đối diện chợ trung tâm 
	Xã                                Mường Giàng
	0,09
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	12,0
	 

	5
	Khu Xóm 1 xã Mường Giàng (đối diện phòng Nông nghiệp) 
	Xã                      Mường Giàng
	0,09
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện
	
	 
	 

	6
	Lô X8 (từ nhà hàng Dũng Thúy đến cầu số 2 xã Mường Giàng)
	Xã                      Mường Giàng
	0,14
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	12,0
	 

	7
	Trung tâm xã Mường Giàng (khu ngã ba Mường Giàng)
	Xã                 Mường Giàng
	0,31
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND huyện Quỳnh Nhai; Quyết định số 341/QĐ-BND ngày 30/3/2017 của UBND huyện
	Tháng 5/2019
	13,0
	 

	8
	Trung tâm xã Mường Giôn (gần cây xăng)
	Xã                      Mường Giôn
	0,20
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	14,0
	 

	9
	Trung tâm xã Mường Giôn (sau chợ)
	Xã                     Mường Giôn
	0,50
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	14,0
	 

	10
	Trung tâm xã Chiềng Ơn
	Xã Chiềng Ơn
	0,40
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	13,0
	 

	11
	Khu trường mầm non cũ xã Chiềng Khoang
	Xã                   Chiềng Khoang
	0,30
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	13,0
	 

	12
	Kho lương thực cũ xã Chiềng Khoang
	Xã                    Chiềng Khoang
	0,09
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	12,0
	 

	13
	Trung tâm xã Pá Ma Pha Khinh
	Xã Pá Ma                Pha Khinh
	0,20
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	12,0
	 

	14
	Đấu giá khu ngã ba Huổi Cuổi xã Chiềng Bằng
	Xã                 Chiềng Bằng
	0,99
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	12,0
	 

	15
	Khu DN-01 Phiêng Lanh 
	Xã                  Mường Giàng
	0,47
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	13,0
	 

	16
	Khu thương mại dịch vụ (đất dự trữ phát triển doanh nghiệp) xóm 6
	Xã                   Mường Giàng
	0,18
	Đất thương mại dịch vụ
	50 năm
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	11,0
	 

	17
	Đấu giá cho thuê đất sản xuất,              kinh doanh phi nông nghiệp (khu Phiêng Nèn)
	Xã                         Mường Giàng
	1,39
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	11,0
	 

	18
	Đấu giá khu đất ở ODH - 81 khu đất Phiêng Nèn
	Xã                   Mường Giàng
	0,39
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	12,0
	 

	19
	Đấu giá khu đất ở Trạm Y tế xã Chiềng Khoang
	Xã                    Chiềng Khoang
	0,25
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	12,0
	 

	20
	Đấu giá khu đất ở ODH - 11 Xóm 4, (3 thửa) 
	Xã                  Mường Giàng
	0,11
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	9,0
	 

	21
	Đấu giá các thửa đất còn lại tại Phiêng Lanh 
	Xã                   Mường Giàng
	3,30
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	13,0
	 

	22
	Đấu giá các thửa đất còn lại tại Phiêng Nèn
	Xã                 Mường Giàng
	7,50
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	13,0
	 

	23
	Khu đất ở tại đầu cầu Pá Uôn xã Chiềng Ơn
	Xã               Chiềng Ơn
	1,20
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	13,0
	 

	24
	Khu đất ở tại bản Khoang, bản Hua Mường, Chiềng Khoang
	Xã                 Chiềng Khoang
	5,00
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	13,0
	 

	25
	Khu đất dọc Quốc lộ 279 từ đầu cầu số 2 đến nghĩa trang nhân dân huyện Quỳnh Nhai (X4, X5, X7)
	Xã                                Mường Giàng
	3,00
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	80,0
	 

	26
	Khu dân cư nông thôn mới tại bản Táng Luông và bản Loong Ố
	Xã                 Chiềng Khay
	3,93
	Đất ở
	Lâu dài
	Công văn số 2469/UBND-KT ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho phép thực hiện 03 dự án và cập nhập vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện; Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	11,0
	 

	27
	Đấu giá đất ở khu vực Huổi Cuổi (đoạn từ ngã ba Huổi Cuổi đi về phía Sơn La)
	Xã                 Chiềng Bằng
	0,90
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	13,0
	 

	28
	Đấu giá cho thuê đất sản xuất kinh doanh hỗn hợp ở Phiêng Nèn
	Xã                  Mường Giàng
	0,75
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh
	Tháng 10/2019
	12,0
	 

	29
	Đấu giá cho thuê đất và tài sản trên đất của phòng nông nghiệp cũ (xóm 1)
	Xã                   Mường Giàng
	0,20
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Sơn La
	Tháng 10/2019
	12,0
	 

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB 
	8,55
	
	
	
	
	 
	

	30
	San nền và các hạng mục phụ trợ khu TTX Mường Giôn
	Xã                   Mường Giôn
	-
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh
	Tháng 5/2019
	20,0
	 

	31
	San nền và xây dựng cơ sở hạ tầng khu X4, X5, X7 trung trâm huyện Quỳnh Nhai
	Xã                  Mường Giàng
	4,50
	Đất                   nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	15,0
	 

	32
	Đầu tư xây dựng trạm Y tế xã Chiềng Khoang
	Xã                 Chiềng Khoang
	0,25
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La
	Tháng 02/2019
	15,0
	 

	33
	Nghĩa trang nhân dân huyện              Quỳnh Nhai
	Xã              Mường Giàng
	2,00
	Đất                    nông nghiệp
	Lâu dài
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La
	Tháng 02/2019
	15,0
	 

	34
	Dự án khu văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai
	Xã                  Mường Giàng
	1,80
	 
	Lâu dài
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La
	Tháng 02/2019
	20,0
	 

	3
	HUYỆN THUẬN CHÂU: TỔNG 132 DỰ ÁN
	
	
	
	
	
	
	

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	 

	1
	Khu đô thị An phú
	Thị Trấn              Thuận Châu
	3,51
	Đất ở,                      đất nông nghiệp
	Lâu dài;   50 năm
	Báo cáo số 892/BC-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện
	Quý IV
	45,0
	 

	2
	Khu đô thị An phú diện tích thuộc xã Chiềng Ly
	Xã               Chiềng Ly
	6,24
	Đất ở,                       đất nông nghiệp
	Lâu dài;           50 năm
	Báo cáo số 892/BC-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện
	Quý IV
	60,0
	 

	3
	Đất ở khu dân cư bản Nà Hày, bản Lụa, bản Nà Cành, bản Hợp Thành
	Xã                      Thôm Mòn
	1,10
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	4
	Đất ở khu dân cư bản Bai B
	Xã                       Tông Lạnh
	0,40
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	5
	Đất ở khu dân cư bản Nà Luông,              Nà Lĩnh, Máy Đường, xã Chiềng Pấc
	Xã                  Chiềng Pấc
	0,50
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	6
	Dự án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	Xã                Tông Lạnh
	0,78
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	7
	Dự án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	Xã                  Tông Lạnh
	4,01
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	8
	Khu đất trường Đại học Tây bắc (đấu giá đất ở)
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,34
	Đất ở
	Lâu dài
	Báo cáo số 924/BC-STNMT ngày 24/10/2018
	Quý II
	15,0
	 

	9
	Khu đất Ki ốt chợ cũ thị trấn (đấu giá đất ở)
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,06
	Đất ở
	Lâu dài
	Báo cáo số 924/BC-STNMT ngày 24/10/2018
	Quý IV
	15,0
	 

	10
	Đất ở khu dân cư bản các Bỉa, Còng, Nà Cà, Phiêng Cại, Nà Lọ, xã Phổng Lăng
	Xã                    Phổng Lăng
	0,29
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	11
	Đất ở khu dân cư bản Nà Lạn,                  Củ A, xã Tông Lạnh
	Xã             Tông Lạnh
	0,45
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
	
	
	 
	 

	*
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2018
	
	
	 
	 

	12
	Chỉnh trang sân vận động và cải tạo nâng cấp Kỳ đài tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Thị Trấn                     Thuận Châu
	0,55
	Đất ở,               đất nông nghiệp
	Lâu dài;  50 năm
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	Quý IV
	30,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	13
	Sân bóng nhân tạo huyện Thuận Châu
	Thị Trấn               Thuận Châu
	0,24
	Đất                  nông nghiệp
	
	
	 
	
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	14
	GPMB, cải tạo mặt bằng khu dân cư Tây Nam hồ Noong Luông
	Thị Trấn               Thuận Châu
	0,10
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	15
	Dự án thực hiện cải tạo cảnh quan đô thị thị trấn Thuận Châu
	Thị Trấn              Thuận Châu
	0,50
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 218/STNMT-DD ngày 19/02/2016 của Sở TN&MT Sơn La
	Quý III
	15,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	16
	Công trình trụ sở Tòa án huyện
	Thị Trấn              Thuận Châu
	0,48
	Đất                 nông nghiệp
	
	Tờ trình số 28/TTr-TAND Tòa án nhân dân huyện ngày 18/7/2016
	 
	
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	17
	Nhà văn hoá bản Phạ, xã Mường É
	Xã                Mường É
	0,05
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nhu cầu xã
	Quý II
	15,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	18
	Hệ thống điện sinh hoạt bản Hua Dấu
	Xã  Pá Lông
	0,20
	Đất                         nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	Chuyển tiếp từ   năm 2018

	19
	Tuyến đường sau chợ trung tâm xã Noong Lay
	Xã                   Noong Lay
	0,40
	Đất                nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện
	 
	
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	20
	Di tích lịch sử căn cứ du kích                  Long Hẹ
	Xã  Long Hẹ
	3,10
	Đất                    nông nghiệp
	
	Báo cáo số 276/BC-SVHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/11/2015
	 
	
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	21
	Thủy lợi Huổi Mòn
	Xã Nậm Lầu
	0,15
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện
	Quý III
	15,0
	Chuyển tiếp từ          năm 2018

	22
	Nhà văn hóa bản Co Nhừ
	Xã Co Tòng
	0,05
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện
	Quý III
	15,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	23
	Chợ Xã Muổi Nọi
	Xã                    Muổi Nọi
	0,44
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện
	Quý I
	15,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	*
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	 
	 

	24
	Cây xăng xã Phổng Lăng (DN Khánh Thành)
	Xã                    Phổng Lăng 
	0,20
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	
	Quý IV
	15,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	*
	CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2019
	 
	
	
	 
	 
	 

	*
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH
	
	 
	 
	 

	25
	Mở rộng quỹ đất xây dựng thao trường huấn luyện cấp huyện
	Xã                  Chiềng Ly
	11,00
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 3678/BCH-VP ngày 26/9/2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La
	Quý IV
	30,0
	 

	26
	Thu hồi đất khu gia đình quân đội giao cho UBND huyện Thuận Châu quản lý theo quy hoạch và giao cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục xử dụng phần diện tích còn lại để xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Châu
	Thị Trấn Thuận Châu
	-
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
	Quý I
	15,0
	 

	*
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CÔNG
	 
	  
	 

	27
	Nhà hiệu bộ trường THCS Chu Văn An
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,05
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	28
	Đường phố Chu Văn An, thị trấn Thuận Châu
	Thị Trấn Thuận Châu
	1,60
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	45,0
	 

	29
	Rải nhựa đường Apphan phố Pha Luông, phố Hoong Áng, thị trấn Thuận Châu
	Thị Trấn Thuận Châu
	1,80
	
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	
	 

	30
	Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Thuận Châu
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,62
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	31
	Hệ thống hạ tầng trung tâm xã Noong Lay (đất ở)
	Xã                    Noong Lay
	1,00
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	32
	Hệ thống hạ tầng trung tâm xã Noong Lay
	Xã                   Noong Lay
	3,28
	Đất                        nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	45,0
	 

	33
	Sửa chữa nhà làm việc C3, C4 Trung tâm Hành chính chính trị huyện
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,02
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	34
	Sửa chữa, nâng cấp trạm Y tế thị trấn
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,03
	Đất                      nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	
	 

	35
	Phòng chức năng trường THCS Bình Thuận, xã Phổng Lái
	Xã                       Phổng Lái
	0,10
	Đất                       nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 
	Quý III
	15,0
	 

	36
	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bản Hua Nà, Pằn Nà, xã Tông Lạnh
	Xã Tông Lạnh
	0,30
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	37
	Kiên cố hóa kênh mương bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng
	Xã                    Phổng Lăng
	0,30
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	38
	Sửa chữa thủy lợi Huổi Khem, bản To Té xã Bản Lầm
	Xã Bản Lầm
	0,55
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	39
	Đường liên bản Nà Tói, Nà Ne, Kéo Pháy, Co Kham, Nà Hón, xã Bon Phặng
	Xã                Bon Phặng
	0,64
	Đất             nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	45,0
	 

	40
	Đường vào bản Huổi Dên, xã Co Mạ
	Xã Co Mạ
	0,23
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	41
	Kè trường mầm non Co Tòng
	Xã Co Tòng
	0,02
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	42
	Thủy lợi Ít Cang, Chiềng Bôm
	Xã               Chiềng Bôm
	1,00
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	43
	Nhà lớp học 2 phòng trường TH Chiềng La
	Xã                  Chiềng La
	0,02
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	44
	Nhà lớp học trường Tiểu học Chiềng Pấc (điểm trung tâm)
	Xã                       Chiềng Pấc
	0,02
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	45
	Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Liệp Tè, xã Liệp Tè
	Xã Liệp Tè
	0,02
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	46
	Đường giao thông bản Thán, bản Sàng, xã Muổi Nọi
	Xã                    Muổi Nọi
	0,30
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	47
	Nhà lớp học cụm trường TH Pha Khương, xã Mường Bám
	Xã                  Mường Bám
	0,02
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	48
	Sửa chữa nước sinh hoạt bản Hin Lẹp, xã Mường Khiêng
	Xã                  Mường Khiêng
	0,31
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	49
	Nước sinh hoạt bản Bon, xã Mường Khiêng
	Xã                    Mường Khiêng
	0,50
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	50
	Kè trường mầm non, Tiểu học, THCS xã Noong Lay
	Xã                 Noong Lay
	0,07
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	51
	Nhà lớp học mầm non điểm trường Tinh Lá, xã Pá Lông
	Xã Pá Lông
	0,01
	Đất             nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	52
	Đường vào bản Hua Dấu, Há Dụ, Hua Ngáy
	Xã Pá Lông
	0,30
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	53
	Cầu Lăng Nọi, xã Phổng Lăng
	Xã                     Phổng Lăng
	0,08
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	54
	Nhà lớp học 4 phòng điểm trường Ta Tú - Lọng Dốm, xã Phổng Lập
	Xã Phổng Lập
	0,03
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	55
	Nhà lớp học, phòng học chức năng trường THCS Tông Cọ
	Xã Tông Cọ
	0,02
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	56
	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bản Thẳm B, xã Tông Lạnh
	Xã Tông Lạnh
	0,15
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	57
	Đường vào bản Phé
	Xã Thôm Mòn
	0,14
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	58
	Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Bản Lầm (điểm trường trung tâm)
	Xã Bản Lầm
	0,30
	Đất                     nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	59
	Nước sinh hoạt bản Lầm A
	Xã Bản Lầm
	0,45
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	45,0
	 

	60
	Sửa chữa NSH trung tâm xã Co Mạ
	Xã Co Mạ
	0,25
	Đất                     nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	61
	Nhà lớp học tiểu học Co Mạ 2
	Xã Co Mạ
	0,10
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	62
	Nhà công vụ trường THCS Co Tòng
	Xã Co Tòng
	0,20
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	63
	Cầu từ bản Há Khúa A đi bản Há Khúa B
	Xã Co Tòng
	0,30
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	30,0
	 

	64
	Khu vệ sinh trường tiểu học              Co Tòng
	Xã Co Tòng
	0,20
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	65
	Nhà công vụ trường THCS Pá Lông
	Xã Pá Lông
	0,20
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	66
	Nhà văn hóa bản Tìa Tậu, xã               Pá Lông
	Xã Pá Lông
	0,50
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	67
	Nhà lớp học trường TH Long Hẹ
	Xã Long Hẹ
	0,20
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý III
	15,0
	 

	68
	Đường giao thông bản Nông Cốc A, xã Long Hẹ
	Xã Long Hẹ
	0,50
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	69
	NCV trường TH Mường Bám II (điểm trường trung tâm)
	Xã                      Mường Bám
	0,25
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	70
	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THCS Mường Bám 
	Xã               Mường Bám
	0,16
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	71
	Cầu bản Đông Củ - suối Nậm É, xã É Tòng
	Xã É Tòng
	0,70
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	72
	Điện sinh hoạt bản Lặp, xã               Phổng Lập
	Xã                     Phổng Lập
	0,35
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	73
	Mương Huổi Thẳm - Pá Heo, bản Líu, xã Chiềng Bôm
	Xã                      Chiềng Bôm
	0,50
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	74
	Nhà lớp học 1 phòng trường Mầm non Kim Đồng điểm trường Hua Ty
	Xã                      Chiềng Bôm
	0,05
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	75
	Nhà lớp học 2 phòng trường Mầm non Kim Đồng xã Chiềng Bôm
	Xã                      Chiềng Bôm
	0,10
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	76
	Cầu qua suối bản Lái đi trường TH, MN, bản Pom Khoảng AB
	Xã                      Chiềng Bôm
	0,40
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	77
	Cầu bản Nong, xã Nậm Lầu
	Xã                       Nậm Lầu
	0,25
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	78
	Cầu bản Nặm Lầu, xã Nậm Lầu
	Xã                   Nậm Lầu
	0,25
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	79
	Mương Nà Ban, bản Púng, xã                Púng Tra
	Xã                Púng Tra
	0,25
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	80
	Cầu bản Púng, xã Púng Tra
	Xã                 Púng Tra
	0,40
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	81
	Nâng cấp NSH Ta Bông, bản Co Mặn, xã Púng Tra
	Xã                Púng Tra
	0,15
	Đất                      nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	82
	Cầu qua suối Nà Hạt, xã Púng Tra
	Xã                 Púng Tra
	0,30
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	83
	Cầu từ bản Nà Há - bản Tum, xã Mường É
	Xã               Mường É
	0,40
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	84
	Cầu qua suối bản Tốc Tở, Tốc Nưa
	Xã                Mường É
	0,40
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	85
	Thủy lợi phai Cóng, bản Nà Lầu
	Xã              Mường É
	0,40
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	86
	Nhà bán trú trường tiểu học xã Chiềng La
	Xã                     Chiềng La
	0,20
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	87
	Sửa chữa Trụ sở cũ thành Nhà văn hóa xã Chiềng La
	Xã               Chiềng La
	0,10
	Đất                nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	
	 

	88
	Kênh bản Cát, xã Chiềng La
	Xã                Chiềng La
	0,30
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	89
	Cầu tràn liên hợp bản Quây, xã Chiềng Ngàm
	Xã                 Chiềng Ngàm
	0,59
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	90
	Kênh thủy lợi bản Chao, xã Chiềng Ngàm
	Xã                Chiềng Ngàm
	0,20
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	91
	Nhà đa năng xã Phổng Lái
	Xã                    Phổng Lái
	0,30
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	92
	Phòng học chức năng trường TH Chiềng Pha
	Xã                    Chiềng Pha
	0,07
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	93
	Mương thoát nước bản Dửn, xã Phổng Lăng
	Xã                   Phổng Lăng
	0,55
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	94
	Nhà văn hóa bản Đông, xã Chiềng Ly
	Xã                 Chiềng Ly
	0,07
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	95
	Nhà lớp học trường TH Thôm Mòn
	Xã               Thôm Mòn
	0,20
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	96
	Hệ thống thông tin xã Thôm Mòn
	Xã                Thôm Mòn
	0,20
	Đất             nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	97
	Sửa chữa thủy lợi bản Mảy, xã Chiềng Pấc
	Xã                  Chiềng Pấc
	0,20
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	98
	Nâng cấp trạm Y tế xã Muổi Nọi
	Xã                   Muổi Nọi
	0,10
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	99
	Nước sinh hoạt bản Sản, xã                Bó Mười
	Xã Bó Mười
	0,25
	Đất              nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	100
	Cầu qua suối Nậm Khiêng đi vào bản Nhốc
	Xã                 Mường Khiêng
	0,40
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	101
	Hội trường huyện Thuận Châu
	Thị Trấn                  Thuận Châu
	0,10
	Đất                  nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	 
	 

	102
	Hạ tầng khu đất trường Đại học   Tây Bắc
	Thị Trấn Thuận Châu
	2,00
	Đất                   nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	 
	 

	103
	Thủy điện Nậm Hét 1
	Xã                    Phổng Lập
	50,78
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 981/SCT-KHTCTH ngày 24/8/2018 của Sở Công thương
	Quý IV
	30,0
	 

	104
	Thủy điện Nậm Hét 2
	Xã É Tòng
	42,80
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 981/SCT-KHTCTH ngày 24/8/2018 của Sở Công thương
	Quý IV
	45,0 
	 

	105
	Thủy điện Chiềng Ngàm Hạ
	Xã                              Chiềng Ngàm
	2,50
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 981/SCT-KHTCTH ngày 24/8/2018 của Sở Công thương
	Quý IV
	45,0
	 

	106
	Thủy điện Bó Sinh
	Xã                   Mường Bám
	5,16
	Đất                    nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 239/CV-HS ngày 31/10/2018 Công ty CPĐT năng lượng XDTM Hoàng Sơn
	Quý IV
	30,0
	 

	107
	Trạm bảo vệ rừng xã Co Mạ
	Xã Co Mạ
	0,07
	Đất                nông nghiệp
	
	Công văn số 2227/SNN-KHTC ngày 31/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	
	 

	108
	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) hạng mục: Hồ Nong Chạy
	Xã                Muổi Nọi
	5,34
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	109
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã                      Muổi Nọi
	0,96
	Đất             nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	45,0
	 

	110
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã               Chiềng Ngàm
	0,89
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	111
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã Bản Lầm
	0,94
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	45,0
	 

	112
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã Nậm Lầu
	0,90
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	45,0
	 

	113
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã Co Mạ
	0,89
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	114
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã                 Mường É
	0,89
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	115
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã                 Phổng Lập
	0,89
	Đất                nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	116
	Dự án cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	Xã Long Hẹ
	0,89
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	30,0
	 

	117
	Dự án Hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, nước) vào Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận
	Xã                       Tông Lạnh
	1,30
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý I
	30,0
	 

	118
	Nhà máy chế biến mủ cao su, khu xử lý chất thải và hạ tầng kỹ thuật vào nhà máy
	Xã                       Tông Lạnh
	15,95
	Đất             nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 542/TTHĐND ngày 18/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
	Quý I
	15,0
	 

	119
	Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích lịch sử Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn
	Xã                     Thôm Mòn
	0,13
	Đất                   nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý I
	
	 

	120
	Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,07
	Đất                   nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 919/TTHĐND ngày 17/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
	Quý I
	15,0
	 

	121
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Phổng Lăng
	Xã                   Phổng Lăng
	0,19
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý I
	15,0
	 

	122
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tòng, xã Nậm Lầu (phát sinh bổ sung so với Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017)
	Xã Nậm Lầu
	0,13
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý I
	15,0
	 

	123
	Trạm y tế xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	Xã É Tòng
	0,08
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	124
	Dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu
	Xã                  Mường Bám
	0,08
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	Quý II
	15,0
	 

	125
	Trụ sở Chi cục Thống kê
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,05
	 
	
	Tờ trình số 12/9/CV-CTK về việc xin cấp đất xây dựng trụ sở làm việc cơ quan Chi cục thống kê huyện Thuận Châu 15/3/2018 của Cục thống kê tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	126
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Châu
	Thị Trấn Thuận Châu
	0,15
	 
	
	Công văn số 1239/BHXH-VP ngày 28/8/2017 của BHXH tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	*
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	 
	 
	 

	127
	Nhà máy sản xuất, chế biến cây dược liệu công nghệ cao
	Xã                Phổng Lái
	6,43
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư của Công ty cổ phần dược phẩm LoverFram ngày 16/8/2018
	Quý III
	15,0
	 

	128
	Cây xăng bản Cọ, xã Tông Cọ
	Xã Tông Cọ
	0,20
	Đất               nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 177/CV-BQL ngày 12/10/2018 BQLDA ĐTXD
	Quý III
	15,0
	 

	129
	Cây xăng bản Thán, xã Mường Lầm
	Xã Bản Lầm
	0,20
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 177/CV-BQL ngày 12/10/2018 BQLDA ĐTXD
	Quý III
	15,0
	 

	130
	Cây xăng Phiêng Bông, xã Muổi Nọi
	Xã Muổi Nọi
	0,20
	Đất                 nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 177/CV-BQL ngày 12/10/2018 BQLDA ĐTXD
	Quý III
	15,0
	 

	131
	Cây xăng bản Hụm, xã Mường Khiêng
	Xã                   Mường Khiêng
	0,20
	Đất                  nông nghiệp
	50 năm
	Công văn số 174/SKHĐT-KTĐN ngày 25/1/2018 về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị thực hiện dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Mường Khiêng
	Quý III
	15,0
	 

	132
	Nhà máy chế biến tinh bột sắn
	Xã                  Noong Lay
	8,88
	Đất ở, Đất nông nghiệp
	Lâu dài;               50 năm
	Công văn số 1999/SKHĐT-KTĐN ngày 01/11/2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Thuận Châu của Công ty chế biến tinh bột sắn Thuận Châu
	Quý II
	60,0
	 

	4
	  HUYỆN MƯỜNG LA: TỔNG SỐ 42 DỰ ÁN
	
	
	
	
	
	410,0
	

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN 
	9,72
	 
	
	
	 
	160,0
	 

	*
	ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
	
	 
	
	
	 
	60,0
	 

	1
	Khu đối diện Bệnh viện mới (VT1)
	Thị trấn Ít Ong
	0,31
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số                1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	2
	Lô số 16 khu dân cư Trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	Xã               Ngọc Chiến
	0,09
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số               1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	3
	Khu đối diện Trung tâm Chính trị (TK1)
	Tiểu khu 1,               thị trấn Ít Ong
	0,06
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số                1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	4
	Kho chứa mẫu nõn khoan của Công ty thủy điện Sơn La
	Tiểu khu 5,
 TT Ít Ong
	0,07
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số                 1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	5
	Khu đất bưu điện Nà Kè cũ
	Thị trấn Ít Ong
	0,79
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số               1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý I
	10.0
	 

	6
	Khu đối diện Bệnh viện mới (VT2)
	Thị trấn Ít Ong
	0,39
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý I
	10,0
	 

	7
	Khu đối diện Bệnh viện mới (VT3)
	Thị trấn Ít Ong
	0,34
	Đất ở
	Lâu dài
	QHSD đất: Quyết định số              1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý I
	10,0
	 

	8
	ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG CHO THUÊ ĐẤT
	 
	  
	
	 
	100,0
	 

	8
	Thuê đất xây dựng trụ sở làm việc và cửa hàng bán vật liệu, khu để vật liệu xây dựng 
	Thị trấn Ít Ong
	0,20
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	QHSD đất: Quyết định số                1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	9
	Thuê đất xây dựng cơ sở bán vật liệu xây dựng và các công trình phụ trợ 
	Thị trấn Ít Ong
	0,15
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	QHSD đất: Quyết định số                1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	10
	Thuê đất xây dựng trang trại chăn nuôi và các công trình phụ trợ 
	Thị trấn Ít Ong
	3,28
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	QHSD đất: Quyết định số               1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	

	11
	Thuê đất xây dựng nhà nghị và khu vui chơi giải trí 
	Thị trấn Ít Ong
	0,30
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	12
	Thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Thị trấn Ít Ong
	1,20
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	QHSD đất: Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	13
	Thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Thị trấn Ít Ong
	1,10
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	14
	Thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Thị trấn Ít Ong
	0,30
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	15
	Thuê đất để kinh doanh dịch vụ ăn, nghỉ, nuôi trồng, chế biến thủy sản
	Xã              Ngọc Chiến
	0,50
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	16
	 Thuê đất xây dựng trụ sở, nhà xưởng cơ khí nông nghiệp và các công trình phụ trợ 
	Thị trấn Ít Ong
	0,13
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	17
	Thuê đất để bãi tập kết vật liệu
	Xã                 Mường Bú
	0,51
	Đất sản xuất kinh doanh
	50 năm
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB 
	103,74
	
	
	
	
	250,0
	

	18
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Tà Lành và bản Huổi Pù
	Xã                  Chiềng Hoa
	1,90
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	

	19
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lọng Bó
	Xã                  Chiềng Công
	4,00
	CSD
	
	QHSD đất: Quyết định số                         1271/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	20
	Điểm trường bản Piệng
	Xã Nậm Păm
	0,20
	
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	21
	Bãi rác thải xã Mường Bú
	Xã                        Mường Bú
	5,00
	NHK, CSD
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	22
	Cụm trường mầm non + tiểu học bản Nậm Hồng, xã Hua Trai
	Xã Hua Trai
	0,15
	Đất                nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	23
	Cụm trường mầm non + tiểu học bản Nà Sản - Nà Tòng, xã Hua Trai
	Xã Hua Trai
	0,20
	Đất                 nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	24
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	Xã                 Chiềng Lao
	4,96
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 


	25
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La
	Xã Hua Trai
	1,00
	Đất                       nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	26
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Lả Mường và bản Huổi Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La
	Xã               Mường Trai
	4,00
	Đất                   nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	27
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Ít, xã Nặm Păm, huyện Mường La
	Xã Nậm Păm
	4,96
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	28
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Huổi Có, xã Nặm Păm, huyện Mường La
	Xã Nậm Păm
	1,70
	Đất                   nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	29
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Nong, xã Chiềng San, huyện Mường La
	Xã                  Chiềng San
	4,90
	Đất               nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	

	30
	Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Păm, bảo vệ thị trấn Ít Ong, huyện             Mường La
	Thị trấn Ít Ong
	1,80
	Đất                    nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	31
	Đường dây 220 Kv Huổi Quảng - Nghĩa Lộ
	Xã Chiềng Lao, Mường Trai,            Pi Toong, Nậm Păm, Ít Ong, Chiềng San, Chiềng Hoa
	3,60
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	32
	Trạm bảo vệ rừng xã Hua Trai
	Xã Hua Trai
	0,03
	Đất                nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	33
	Cấp điện cho các xã Nậm Giôn, Pi Toong, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Tạ Bú, huyện Mường La. Thuộc dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 04 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên tỉnh Sơn La
	Xã Nậm Giôn, Pi Toong,            Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Chiềng Công
	0,21
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	34
	Cấp điện xã Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn và Chiềng Công huyện Mường La. Thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2016 - 2020
	Xã Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn, Chiềng Công
	0,23
	Đất                 nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	35
	Nhà văn hóa bản Huổi Tóng
	Xã                 Chiềng Lao
	0,05
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	250,0
	 

	36
	Nhà văn hóa Bản Lè
	Xã Hua Trai
	0,03
	Đất               nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	

	37
	Công trình thủy lợi bản Ngoạng
	Xã              Mường Bú
	0,15
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	38
	Công trình thủy lợi bản Pú Luông
	Xã                 Mường Bú
	0,10
	Đất                 nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	39
	Công trình thủy lợi bản Cứp
	Xã                      Mường Bú
	0,10
	Đất                 nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	40
	Cải tạo, nâng cấp đường nối              Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La đoạn Km 49 + 522 – Km 81 + 200
	Huyện                 Mường La
	44,47
	Đất            nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	 

	41
	Khu du lịch, nghỉ dưỡng Ngọc Chiến
	Xã                        Ngọc Chiến
	10,00
	Đất ở, Đất nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	42
	Khu du lịch, nghỉ dưỡng Ít Ong
	Thị trấn Ít Ong
	10,00
	Đất             nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019
	Quý II
	10,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	5
	HUYỆN BẮC YÊN: TỔNG 09 DỰ ÁN
	 
	
	
	 
	55,0
	 

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN
	
	  
	 
	 

	1
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trung tâm lao động cũ
	Bản Văn Ban, thị trấn Bắc Yên
	0,05
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh;
	Tháng 02/2019
	5,0
	 

	2
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhà công vụ Điện lực
	Tiểu khu 1,               thị trấn Bắc Yên
	0,05
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	5,0
	 

	3
	Dự án đấu giá khu đất trạm khí tượng Bắc Yên
	Tiểu khu 1,               thị trấn Bắc Yên
	0,10
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	5,0
	 

	4
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch khu dân cư Trung tâm xã Hồng Ngài
	Bản                 Hồng Ngài,               xã Hồng Ngài
	0,10
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND huyện Bắc Yên
	Tháng 02/2019
	6,0
	 

	5
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch khu dân cư Trung tâm xã Song Pe
	Bản                Song Pe,                  xã Song Pe
	0,10
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND huyện Bắc Yên
	Tháng 02/2019
	6,0
	 

	6
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ
	Tiểu khu 1,               thị trấn Bắc Yên
	0,05
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện Bắc Yên và Quyết định số 2244/QĐ ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	Tháng 02/2019
	5,0
	 

	7
	Dự án đấu giá quyền sử dụng               đất khu đất cạnh nhà văn hóa tiểu khu 4
	Tiểu khu 4,              thị trấn Bắc Yên
	0,05
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh
	Tháng 02/2019
	5,0
	 

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	
	 
	 
	 

	8
	Dự án nâng cấp, cải tạo đường Quốc lộ 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên (GPMB)
	Xã                Hua Nhàn
	0,10
	Đất                    nông nghiệp
	
	Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	8,0
	 

	9
	Dự án đường cao tốc Cao Đa - Tà Hộc
	Xã                       Phiêng Ban, Chim Vàn,               Pắc Ngà
	0,10
	Đất                  nông nghiệp
	
	
	 
	10,0
	 

	6
	HUYỆN PHÙ YÊN: TỔNG SỐ 20 DỰ ÁN
	 
	
	
	 
	 
	 

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN 
	66,45
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Khu Đô thị Đống Đa (Huy Hạ)
	Xã Huy Hạ
	3,00
	Đất                  nông nghiệp
	
	Quyết định 2866/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên giai đoạn năm (2015 - 2025) kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/3/2018
	Tháng 3/2019
	 
	 

	2
	Khu dân cư mới Phù Hoa (Co Kiêng, trại cá, trại giống lúa Phù Yên)
	Xã Huy Bắc
	0,50
	Đất                nông nghiệp
	
	
	
	 
	 

	
	
	Xã                 Quang Huy
	6,04
	Đất                   nông nghiệp
	
	
	
	 
	 

	
	
	Xã                 Quang Huy
	1,00
	Đất                 nông nghiệp
	
	
	
	 
	 

	3
	Dự án phát triển quỹ đất bản                   Bùa Thượng
	Xã                  Tường Phù
	1,40
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm                  2018 - 2019
	Tháng 3/2019
	 
	 

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
	
	
	 
	 

	4
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Khoai Lang xã Mường Thải
	Xã               Mường Thải
	1,80
	Đất                 nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 02/2019
	 
	 

	5
	Thủy điện suối Lèo
	Xã                   Tân Lang
	23,28
	Đất                    nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 3/2019
	 
	 

	6
	Bổ sung diện tích xây dựng thủy điện Mường Bang (đường dây 110 Kv)
	Xã                   Mường Bang
	7,43
	Đất ở,             đất nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 3/2020
	 
	 

	7
	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Bang
	Xã                   Mường Bang
	0,50
	Đất                   nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 02/2019
	 
	 

	8
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lao, xã Mường Bang
	Xã                   Mường Bang
	3,50
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 02/2019
	 
	 

	9
	Bến xe khách Phù Yên (phía Nam thị trấn) 
	Xã Huy Hạ
	1,04
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018  được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	Chuyển tiếp từ    năm 2018

	10
	Đường Giao thông từ khu đô thị Đống Đa - Công viên 18/10
	Xã Huy Bắc
	3,00
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018  được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	Chuyển tiếp từ    năm 2018

	11
	Xây dựng trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện
	Xã Huy Bắc
	0,35
	Đất                nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018  được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	

	12
	Trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Huy Bắc
	Xã Huy Bắc
	0,30
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018          được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	Chuyển tiếp từ   năm 2018

	13
	Sân thể thao trung tâm xã Huy Tường
	Xã                  Huy Tường
	0,70
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 3/2019
	 
	

	14
	Dự án hệ thống thủy lợi cụm                  xã Tường Phù - Tường Thượng - Gia Phù
	Xã               Tường Phù
	1,20
	Đất                   nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018  được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	

	15
	Mở rộng nhà máy sản xuất hàng may mặc của Công ty Tâm Việt (GĐ2)
	Xã Gia Phù
	2,00
	Đất                nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018       được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	16
	Dự án hệ thống thủy lợi cụm                  xã Tường Phù - Tường Thượng - Gia Phù
	Xã Gia Phù
	1,15
	Đất                nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018            được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	

	
	
	Xã                 Tường Thượng
	1,03
	Đất                 nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018  được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	

	17
	Bố trí cho các hộ bị Thiên Tai tại bản Suối Lúa + Đá Mài
	Xã                  Nam Phong
	2,00
	Đất                    nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 3/2019
	 
	

	18
	Bố trí đất ở cho các hộ bị thiên tai bản Suối Kê xã Nam Phong
	Xã                  Nam Phong
	2,00
	Đất                    nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 3/2019
	 
	

	19
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Phong + NVH xã
	Xã                      Nam Phong
	0,23
	Đất ở, Đất nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/03/2018
	Tháng 3/2019
	 
	Chuyển tiếp từ   năm 2018

	20
	Công trình cấp bách sửa chữa, khắc phục hậu quả sau mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 công trình thủy lợi Suối Sập
	Xã Suối Tọ
	3,00
	Đất                  nông nghiệp
	
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
	Tháng 3/2019
	 
	

	7
	HUYỆN MỘC CHÂU: TỔNG SỐ 92 DỰ ÁN
	 
	
	
	 
	 
	

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN
	
	 
	93,1
	

	1
	Khu nhà ở dân cư tiểu khu 19/8
	Tiểu khu 19/8, thị trấn NTMC
	0,25
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2066/QĐ-UBH ngày 04/10/2018
	 
	3,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	2
	Khu nhà ở dân cư tiểu khu 10
	Tiểu khu 10, thị trấn           Mộc Châu
	1,63
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 1704/QĐ-UBH ngày 13/8/2018
	 
	17,0
	 

	3
	Khu đô thị Tây Tiến
	Tiểu khu 12, 13, thị trấn Mộc Châu
	1,47
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 1949/QĐ-UBH ngày 17/9/2018
	 
	15,0
	 

	4
	Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu
	Tiểu khu 14, thị trấn                 Mộc Châu
	1,52
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBH
	 
	16,0
	 

	5
	Lô đất dân cư tiểu khu 1
	Tiểu khu 1, thị trấn               Mộc Châu
	0,01
	Đất ở
	Lâu dài
	Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Mộc Châu
	 
	0,1
	 

	6
	Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà ở
	Thị trấn               Mộc Châu
	0,60
	Đất ở
	Lâu dài
	Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Mộc Châu
	 
	6,0
	 

	7
	Khu dân cư tiểu khu 14
	Tiểu khu 14, thị trấn              Mộc Châu
	2,00
	Đất ở
	Lâu dài
	Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Mộc Châu
	 
	20,0
	 

	8
	Khu đất 02 bên tuyến đường từ Quốc lộ 6 – Quốc lộ 43 phía sau Khách sạn Mường Thanh
	Thị trấn NTMC
	0,81
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2072/QĐ-UBND huyện ngày 20/9/2018
	 
	9,0
	 

	9
	Khu dân cư đường bản Áng
	Xã                   Đông Sang
	0,64
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2010/QĐ-UBND huyện ngày 26/9/2018
	
	7,0
	

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	
	2.752,5
	 

	10
	Trường THCS Đông Sang: Nhà hiệu bộ 1T4P + nhà bếp
	Xã               Đông Sang
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2524/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017
	 
	0,5
	 

	11
	Điểm thu gom rác thải khu vực xã Đông Sang
	Xã                 Đông Sang
	1,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	10,0
	 

	12
	Nhà lớp học điểm trung tâm Trường Tiểu học Nà Tân
	Xã Tân Lập
	0,40
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND huyện
	 
	4,0
	 

	13
	Hạ tầng khu đô thị Tây Tiến
	TT Mộc Châu
	6,40
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1949/QĐ-UBH ngày 17/9/2018
	 
	50,0
	 

	14
	Nâng cấp mở rộng đường Tuệ Tĩnh, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	TT Mộc Châu
	0,40
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND huyện Mộc Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nâng cấp mở rộng đường Tuệ Tĩnh thị trấn Mộc Châu
	 
	4,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	15
	Điểm thu gom rác thải khu vực TTNT Mộc Châu
	TTNT             Mộc Châu
	2,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện Mộc Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình điểm thu gom rác thải khu vực thị trấn Nông Trường Mộc Châu
	 
	20,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	16
	Xây dựng hệ thống kè sau dãy nhà 2T8P thuộc Trường tiểu học Tà Niết xã Chiềng Hắc
	Xã              Chiềng Hắc
	0,02
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1421/QĐ-UBH ngày 12/9/2017
	 
	0,2
	

	17
	Mương thoát nước ao bệnh viện thị trấn Nông Trường Mộc Châu
	TTNT             Mộc Châu
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1366/QĐ-UBH ngày 27/6/2017
	 
	0,1
	

	18
	Trung tâm Y tế Mộc Châu
	TT Mộc Châu
	0,20
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1660/QĐ-UBH ngày 08/8/2018
	 
	2,0
	

	19
	Hệ thống thoát lũ bản Long Cóc
	Xã Tân Lập
	0,60
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2184/QĐ-UBH ngày 29/9/2017
	 
	6,0
	

	20
	Mở rộng đường Quốc lộ 43 (đường Thảo Nguyên)
	TTNT               Mộc Châu
	4,55
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	40,0
	

	21
	Bãi rác thải
	Xã             Chiềng Sơn
	0,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	5,0
	

	22
	Khu dân cư mới bản Tự Nhiên
	Xã              Đông Sang
	2,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	20,0
	

	23
	Nâng cấp tuyến Tà Lánh - Bó Hiềng
	Xã                        Hua Păng
	1,10
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	11,0
	

	24
	Cấp nước sinh hoạt bản Suối Khem
	Xã             Phiêng Luông
	0,04
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,4
	

	25
	Trường Tiểu học Chiềng Hắc
	Xã            Chiềng Hắc
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,5
	

	26
	Xây mới nhà lớp tiểu học bản               Ông Lý
	Xã              Chiềng Khừa
	0,07
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,7
	

	27
	Lớp học bản Co Sung - Chắm Cháy
	Xã                          Đông Sang
	0,04
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBH
	 
	0,4
	Chuyển tiếp từ      năm 2018

	28
	Đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
	Xã                          Phiêng Luông
	22,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Công văn số 1313/TTg-CN ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	56,0
	 

	29
	Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu              Mộc Châu
	TTNT            Mộc Châu
	98,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Công văn số 2834-CV/T ngày 10/11/2017 của Tỉnh ủy
	 
	240,0
	 

	30
	Khu đất bố trí di chuyển đàn bò sữa, tiểu khu 34, xã Tân Lập
	Xã Tân Lập
	80,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Công văn số 2834-CV/T ngày 10/11/2017 của Tỉnh ủy
	 
	200,0
	 

	31
	Khu đô thị thuộc khu quần thể                sân Golf
	Xã                 Phiêng Luông
	220,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	500,0
	 

	32
	Khu Trung tâm du lịch Quốc gia Mộc Châu
	TTNT                Mộc Châu
	298,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	550,0
	 

	33
	Khu đô thị đồi chè
	TTNT               Mộc Châu
	275,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	520,0
	 

	34
	Khu đô thị mới tiểu khu 10
	TT Mộc Châu
	6,80
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	50,0
	 

	35
	Đường bản Áng 3, xã Đông Sang
	Xã                    Đông Sang
	0,65
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ
	 
	6,5
	 

	36
	Khu dân cư bản Áng 3, xã Đông Sang
	Xã               Đông Sang
	1,00
	Đất lúa
	
	Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ
	 
	10,0
	 

	37
	Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp
	Xã                Đông Sang
	15,30
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	12,0
	 

	38
	Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ, Trung tâm Hành chính mới
	TT Mộc Châu
	9,60
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Uỷ ban huyện
	 
	60,0
	 

	39
	Tuyến đường từ Quốc lộ 6 đến Quốc lộ 43 (khu vực phía sau khách sạn Mường Thanh Mộc Châu)
	TTNT             Mộc Châu
	3,03
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	20,0
	 

	40
	Sân thể thao trung tâm xã tại tiểu khu 3, xã Nà Mường
	Xã               Nà Mường
	0,40
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	4,0
	 

	41
	Mở rộng Trường PTDT bán trú THCS Lóng Sập
	Xã                Lóng Sập
	0,10
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	1,0
	 

	42
	Thu hồi, đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất khu ngã ba Pa Lay
	Xã                Nà Mường
	0,10
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	1,0
	 

	43
	Khu đất dân cư tại Trung tâm hành chính cũ huyện
	TT Mộc Châu
	1,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	10,0
	 

	44
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở
	Xã Tân Lập
	1,60
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	16,0
	 

	45
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở
	Xã Hua Păng
	0,96
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	8,0
	 

	46
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở  Là Ngà 2, Nà Bó 2
	Xã            Mường Sang
	0,70
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	5,0
	 

	47
	Xây dựng Trạm kiểm lâm
	Xã                Mường Sang
	0,03
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,3
	 

	48
	Xây dựng Trạm kiểm lâm
	Xã Tân Lập
	0,03
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,3
	 

	49
	Xây dựng Chùa Thiền Viện (Chùa tâm linh du lịch)
	TTNT                  Mộc Châu
	5,22
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	30,0
	 

	50
	Quy hoạch san tẩy đồi đá ngã ba Khách sạn Mường Thanh
	TT Mộc Châu
	1,60
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	15,0
	 

	51
	Nhà tưởng niệm liệt sỹ
	Xã Hua Păng
	0,09
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,9
	 

	52
	Công ty dịch vụ môi trường đô thị
	TT Mộc Châu
	0,40
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	4,0
	 

	53
	Khu đất ao Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên chuyển sang SXKD
	TTNT               Mộc Châu
	0,74
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	5,0
	 

	54
	Khu du lịch Pu Che Luông
	TTNT                Mộc Châu
	8,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBT
	 
	65,0
	 

	55
	Trạm cấp nước liên bản: Bản Muống, bản Tám Ba, bản Km 5, bản Piềng Sàng
	Xã                 Phiêng Luông
	0,06
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	0,6
	 

	56
	Trung tâm văn hóa + sân thể thao xã
	Xã Lóng Sập
	0,21
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	0,2
	 

	57
	Xây dựng nghĩa trang xã Chiềng Sơn
	Xã                 Chiềng Sơn
	5,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	40,0
	 

	58
	Thu hồi đất khu lương thực cũ tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu
	TT Mộc Châu
	0,26
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
	 
	2,0
	 

	59
	Trụ sở UBND xã Quy Hướng
	Xã                         Quy Hướng
	1,60
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	12,0
	 

	60
	Trụ sở UBND xã Hua Păng
	Xã Hua Păng
	0,36
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	-
	 
	3,0
	 

	61
	Đường giao thông Trung tâm Hành chính mới (giai đoạn 2)
	TT Mộc Châu
	1,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	12,0
	 

	62
	Đường vào khu dân cư Km 73, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu
	TT Mộc Châu
	0,80
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	8,0
	 

	63
	Đất giao thông tại tiểu khu 19/8
	TTNT               Mộc Châu
	1,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	-
	 
	12,0
	 

	64
	Đường từ ngã ba xưởng bột đến Quốc lộ 6
	TTNT               Mộc Châu
	0,35
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	3,0
	 

	65
	Đường từ ngân hàng Agribank đến TK 32
	TTNT               Mộc Châu
	1,60
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	12,0
	 

	66
	Công trình thủy lợi bản Nà Cạn
	Xã Tà Lại
	0,13
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	1,0
	 

	67
	Công trình nước sinh hoạt tiểu khu Pa Khen 3
	TTNT                Mộc Châu
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện
	 
	0,1
	 

	68
	Nâng cấp công trình thủy lợi  Đông Sang
	Xã              Đông Sang
	4,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBT
	 
	22,0
	 

	69
	Cải tạo suối Mon để thoát lũ cho khu vực bản Áng
	Xã              Đông Sang
	5,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	-
	 
	28,0
	 

	70
	Bưu điện huyện Mộc Châu
	TT Mộc Châu
	0,15
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Báo cáo số 297/BC-SXD ngày 21/11/2016 của Sở Xây dựng
	 
	1,0
	 

	71
	Lớp mầm non Phong Lan tiểu khu 6
	Xã                     Chiềng Sơn
	0,20
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 34/QĐ-UBH ngày 12/01/2018
	 
	2,0
	 

	72
	Nhà hiệu bộ + Nhà vệ sinh và hạng mục phụ trợ điểm trung tâm trường TH Tân Lập
	Xã Tân Lập
	0,50
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2351/QĐ-UBH ngày 30/10/2018
	 
	5,0
	 

	73
	Nhà lớp học tiểu khu 9
	Xã Tân Lập
	0,13
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 419/QĐ-UBH ngày 19/3/2018
	 
	1,0
	 

	74
	Nhà lớp học bản Tà Số 2, trường Mầm non Chiềng Hắc
	Xã               Chiềng Hắc
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2392/QĐ-UBH ngày 31/10/2018
	 
	0,1
	 

	75
	Nhà lớp học điểm trường Chiềng Pằn thuộc trường Mầm non Chiềng Hắc
	Xã                 Chiềng Hắc
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2361/QĐ-UBH ngày 30/10/2018
	 
	0,1
	 

	76
	Nhà lớp học bản Cò Lìu, trường Mầm non Chiềng Hắc
	Xã                 Chiềng Hắc
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2774/QĐ-UBH ngày 22/11/2017
	 
	0,1
	 

	77
	Nhà văn hóa bản Đoàn Kết
	Xã                            Nà Mường
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBH
	 
	0,5
	 

	78
	Nhà văn hóa tiểu khu 66
	TTNT               Mộc Châu
	0,04
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2581/QĐ-UBH ngày 31/10/2017
	 
	0,4
	 

	79
	Nhà văn hóa tiểu khu S89
	TTNT               Mộc Châu
	0,04
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2580/QĐ-UBH ngày 31/10/2017
	 
	0,4
	 

	80
	Nhà văn hóa bản Tán Thuật
	Xã                Chiềng Hắc
	0,02
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 945/QĐ-UBH ngày 04/6/2018
	 
	0,2
	 

	81
	Nhà văn hóa bản Tây Hưng
	Xã                  Chiềng Hắc
	0,02
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1662/QĐ-UBH ngày 08/8/2018
	 
	0,2
	 

	82
	Nhà văn hóa bản Xồm Lồm
	Xã                Phiêng Luông
	0,02
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBH
	 
	0,2
	 

	83
	Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Đông Sang
	Xã Đông Sang
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,5
	 

	84
	Nhà bia ghi tên liệt sỹ
	Xã Tà Lại
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,5
	 

	85
	Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Phiêng Luông
	Xã                 Phiêng Luông
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,5
	 

	86
	Quy hoạch và xây dựng hạ tầng nghĩa trang nhân dân xã Phiêng Luông
	Xã                 Phiêng Luông
	2,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	16,0
	 

	87
	Cấp điện xã Chiềng Khừa - Lóng Sập thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia
	Xã                 Chiềng Khừa,  xã Lóng Sập
	0,18
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBT
	 
	1,0
	 

	88
	Xây dựng phòng tiếp dân + một cửa
	Xã Nà Mường
	0,06
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	 
	0,6
	 

	89
	Nhà văn hóa tiểu khu 2/9
	Xã                Chiềng Sơn
	0,05
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 1698/QĐ-UBND huyện ngày 10/8/2017
	 
	0,5
	 

	90
	Mương thoát lũ khu vực Khách sạn Mường Thanh
	TTNT                   Mộc Châu
	0,15
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Quyết định số 2131/QĐ-UBND huyện ngày 15/10/2018
	 
	1,0
	 

	91
	Dự án Trụ sở làm việc phòng Công chứng số 2, tỉnh Sơn La
	Khu trung tâm Hành chính, tiểu khu 14, huyện           Mộc Châu
	0,05
	Đất ở
	
	- Báo cáo số 274/BC-STP ngày 04/10/2018 của Sở Tư pháp
- Tờ trình số 100/TTr-STP ngày 04/10/2018 của Sở Tư pháp đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc phòng Công chứng số 02 tỉnh Sơn La
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	- Công văn số 2147/UBND-KTHT ngày 11/9/2018 của UBND huyện Mộc Châu.
- Báo cáo số 969/BC-SKHĐT ngày 01/11/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư về thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Trụ sở làm việc phòng Công chứng số 2 tỉnh Sơn La
	 
	 
	Sở                  Tư pháp

	92
	Trung tâm Huấn luyện - Cơ động thuộc bộ đội biên phòng
	Xã                Chiềng Sơn
	50,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 17/02/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh
	 
	100,0
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

	8
	HUYỆN YÊN CHÂU: TỔNG SỐ 40 DỰ ÁN
	 
	 
	
	 
	 
	

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN
	
	 
	 
	 

	1
	Khu dân cư thị trấn Yên Châu   (trụ sở 661 cũ)
	Thị trấn              Yên Châu
	0,04
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	15,0
	 

	2
	Khu dân cư sân vận động cũ, trung tâm xã Phiêng Khoài (18 thửa)
	Xã                  Phiêng Khoài
	0,24
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện
	 
	15,0
	 

	3
	Đất cung giao thông Hạt 7, xã                  Tú Nang 
	Xã                   Phiêng Khoài
	0,07
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện
	 
	15,0
	 

	4
	Khu đất Trung tâm xã Chiềng On
	Xã Tú Nang
	0,57
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện
	 
	15,0
	 

	5
	Khu đất dân cư bản Thồng Phiêng, xã Chiềng Pằn
	Xã                   Chiềng Pằn
	0,20
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND huyện
	 
	15,0
	 

	6
	Khu đất lương thực Tiểu khu 1
	Thị trấn
	0,18
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	
	 
	15,0
	 

	7
	Nhà đội thuế cũ TK1, thị trấn
	Thị trấn
	0,03
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La theo quy hoạch
	 
	15,0
	 

	8
	Nhà đội thuế cũ (bản Trung tâm xã Tú Nang)
	Xã Tú Nang
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	15,0
	 

	9
	Khu ao hồ TK3, thị trấn Yên Châu
	Thị trấn
	0,01
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Lâu dài
	Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện
	
	15,0
	

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	
	 
	 

	10
	Chợ trung tâm thị trấn Yên Châu
	T.T Yên Châu, xã Viêng Lán
	2,50
	 
	
	Nghị quyết số 32 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	11
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Khoi + NVH xã
	Xã                Chiềng Khoi
	0,60
	Đất trụ sở
	
	Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	12
	Trụ sở làm việc Đảng ủy,           HĐND - UBND xã Chiềng Tương
	Xã                Chiềng Tương
	0,30
	Đất trụ sở
	
	Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	13
	Mở rộng trạm Y tế thị trấn Yên Châu
	Thị trấn               Yên Châu
	0,02
	Đất trụ sở
	
	Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 72 và số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	14
	Trạm Y tế xã Sặp Vạt
	Xã Sặp Vạt
	0,08
	Đất trụ sở
	
	Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	15
	Khu đất ở bản Yên Thi (giáp đường đi vào bản Noong Đúc)
	Xã                    Lóng Phiêng
	2,20
	Đất ở
	
	Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	16
	Sân thể thao xã Viêng Lán
	Xã              Viêng Lán
	0,18
	DTT
	
	Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 26/09/2017 của UBND huyện Yên Châu; Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	 
	 

	17
	Bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai bản Na Pa
	Xã Sặp Vạt
	2,00
	Đất ở
	
	Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	 
	 
	 

	18
	Trạm Y tế xã Chiềng Đông
	Xã                 Chiềng Đông
	0,18
	Đất trụ sở
	
	Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	19
	Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Đông
	Xã               Chiềng Đông
	0,11
	Đất trụ sở
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	20
	Nhà văn hóa bản Đán 
	Xã               Chiềng Sàng
	0,10
	DSH
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	21
	Nhà văn hóa bản Cung Đông Khùa
	Xã Tú Nang
	0,02
	DSH
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	22
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pha Máy
	Xã Tú Nang
	0,10
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	23
	Đường liên xã Mường Lựm, huyện Mộc Châu đi xã Tân Lập, huyện Mộc Châu
	Xã                Mường Lựm
	0,50
	DGT
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	24
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Lắng 1, Nà Lắng 2
	Xã                   Mường Lựm
	0,10
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	25
	Nâng cấp sửa chữa đường vào điểm TĐC Nà Lắng 1, Nà Lắng 2
	Xã                  Mường Lựm
	0,20
	Đất                  giao thông
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	26
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Cha Lo
	Xã                 Phiêng Khoài
	0,10
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	27
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Hốc Thông
	Xã                    Phiêng Khoài
	0,10
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	28
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Trại Dê
	Xã Yên Sơn
	0,10
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	29
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Khau Cang
	Xã Yên Sơn
	0,10
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	30
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tà Vàng
	Xã                       Lóng Phiêng
	0,20
	Đất thủy lợi
	
	Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	31
	Sân vận động huyện Yên Châu
	Xã                Viêng Lán
	5,67
	DTT
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	32
	Bố trí điểm tái định cư do ngập lụt, thiên tai bản Na Pản
	Xã                   Chiềng Đông
	3,00
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	33
	Bố trí điểm tái định cư do sạt lở bản Luông Mé
	Xã                    Chiềng Đông
	2,00
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	34
	Nâng cấp đường Ngã ba Co Tôm - Suối Cút
	Xã              Chiềng On
	0,65
	Đất                   giao thông
	
	Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	35
	Nâng cấp, mở rộng đường Cò Chịa - Đông Bâu
	Xã Yên Sơn
	0,80
	Đất                   giao thông
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	36
	Nhà văn hóa bản Giảo
	Xã                   Mường Lựm
	0,06
	Đất                 công cộng
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	37
	Nhà văn hóa bản Pút
	Xã               Chiềng Khoi
	0,05
	Đất              công cộng
	
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu
	 
	 
	 

	38
	Nhà văn hóa bản Chờ Lồng
	Xã Yên Sơn
	0,04
	Đất                   công cộng
	
	
	
	
	

	39
	Nhà văn hóa bản Na Pản
	Xã                 Chiềng Đông
	0,05
	Đất                 công cộng
	
	
	 
	 
	 

	40
	Nhà máy chế biến hoa quả tại bản Nà Phiêng
	Xã                Chiềng Hặc
	5,00
	Đất sản xuất
	
	
	 
	 
	 

	9
	HUYỆN MAI SƠN: TỔNG SỐ 18 DỰ ÁN
	 
	  
	
	 
	 
	 

	I
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	  
	 
	 

	1
	Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện (hạng mục khu đất bố trí TĐC)
	Tiểu khu 1,
TT Hát Lót
	0,28
	Đất ở
	
	Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 về việc phê duyệt dự án ĐTXD; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND huyện Mai Sơn về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung điều chỉnh Thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV - thị xã Mai Sơn - tỉnh Sơn La giai đoạnm năm  2004 - 2020
	 
	 
	 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn (Hạng mục Hệ thống xử lý nước thải)
	Bản Bằng,
bản Mai Châu xã                   Mường Bằng
	1,53
	Đất                nông nghiệp
	
	Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn và các Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30/11/2009; 
Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 
Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/6/2018  về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Mai Sơn; 
Công văn số 359/UBND-KT ngày 07/02/2017 về việc triển khai đầu tư hệ thống cấp nước và xử lý nước thải khu công nghiệp Mai Sơn.
	
	
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn (hạng mục Đường giao thông trong Khu công nghiệp)
	Bản Bằng,              xã                    Mường Bằng
	0,45
	Đất                        nông nghiệp
	
	Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn và các Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30/11/2009; 
Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Mai Sơn; 
Công văn số 2187/UBND-TH ngày 19/7/2017 về việc thực hiện hạng mục Hệ thống đường giao thông trong khu công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn.
	 
	 
	 

	4
	Khu dân cư bản Bôm cưa
	Bản              Bôm Cưa, xã Chiềng Mung
	1,45
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	5
	Dự án đường tránh Quốc lộ 6 từ Tiểu khu 3/2 đi nhà máy mía đường Sơn La
	Tiểu khu 3/2
xã Cò Nòi
	-
	Đất                          nông nghiệp
	
	Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Mai Sơn về việc phê duyệt chủ chương đầu tư công trình Đường tránh Quốc lộ 6 từ tiểu khu 3/2 đi Nhà máy Mía đường Sơn La
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	6
	Hạ lưu mương thoát nước tại
Km 269 + 849, Quốc lộ 6 (dự án VRAMP) địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	Tiểu khu 3/2
xã Cò Nòi
	0,03
	Đất             nông nghiệp
	
	Quyết định số 200A/QĐ-BQLDA 3 ngày 02/8/2017 của BQL dự án 3 về việc hồ sơ thiết kế BVTC đoạn tuyến Km 269 + 849.32 – Km 270 + 340 và cống tròn D1.0 tại lý trình Km 269 + 849.32 thuộc gói thầu RAP/CP17; Công văn số 2326/UBND-KTH ngày 01/11/2017 của UBND huyện về việc thực hiện công tác GPMB rãnh thoát nước Km 269 + 846,32 Quốc lộ 6
	
	
	Chuyển            tiếp từ              năm 2018

	7
	Kênh thoát lũ tiểu khu 3 - 2 xã             Cò Nòi
	Tiểu khu 3/2
xã Cò Nòi
	2,00
	Đất              nông nghiệp
	
	
	 
	 
	 

	8
	Kênh thoát lũ xã Chiềng Mung
	Xã                Chiềng Mung
	0,10
	Đất                  nông nghiệp
	
	
	 
	 
	 

	II
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU DỰ ÁN
	
	  
	 
	 

	9
	Khu dân cư quy hoạch mới tại bản Nà Hạ (đất Trại ong cũ)
	Bản Nà Hạ 2, xã                  Chiềng Mung
	0,25
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	10
	Khu đất Phòng Giáo dục
	TK 19,               TT Hát Lót
	0,57
	Đất ở
	
	
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	11
	Khu đất Bến xe khách huyện
	TK 4,               TT Hát Lót
	0,67
	Đất ở
	
	
	 
	 
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	12
	Khu đất BQLDA bảo vệ và phát triển rừng
	TK 6,                    TT Hát Lót
	0,27
	Đất ở
	
	
	 
	 
	Chuyển tiếp từ          năm 2018

	13
	Khu đất Trạm Thú y
	TK 4,              TT Hát Lót
	0,06
	Đất ở
	
	
	
	
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	14
	Khu đất công ích tại thôn 7, xã Chiềng Mung
	Thôn 7, xã Chiềng Mung
	0,14
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	15
	Khu đất 5% gần Nhà máy tinh bột sắn (khu lò gạch) xã Mường Bon
	Bản Un,            Củ Pe, xã Mường Bon
	0,50
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	16
	Khu đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên  
	Tiểu khu 13,              thị trấn Hát Lót
	0,71
	Đất ở
	
	
	
	
	

	17
	Khu đất thương mại (gần cổng trào xã Cò Nòi)
	Bản                Phiêng Nậm,            xã Cò Nòi
	0,12
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	18
	Khu quy hoạch dân cư tiểu khu 14 (khu cơ khí cũ), thị trấn Hát Lót 
	Tiểu khu 14,            thị trấn  Hát Lót
	0,04
	Đất ở
	
	
	 
	 
	 

	10
	HUYỆN SÔNG MÃ: TỔNG SỐ 35 DỰ ÁN
	 
	
	
	 
	 
	 

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	1.03
	 
	
	
	
	79,7
	

	1
	Khu dân cư mới xã Yên Hưng (đấu giá khu đất Trụ sở xã Yên Hưng cũ)
	Xã Yên Hưng
	0,37
	Đất ở
	Lâu dài
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý I/2019
	14,3
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	2
	Khu đất thu hồi của trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương tại bản Tân Lập xã Chiềng Khương
	Bản Tân Lập,  xã                   Chiềng Khương
	0,18
	Đất ở
	Lâu dài
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	13,3
	

	3
	Khu đất Phòng khám đa khoa khu vực Chiềng Khương
	Xã                   Chiềng Khương
	0,20
	Đất ở
	Lâu dài
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý II/2019
	13,4
	

	4
	Khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã 
	Xã Nà Nghịu
	0,14
	Đất ở
	Lâu dài
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý III/2019
	13,2
	

	5
	Khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã 
	Xã Nà Nghịu
	0,10
	Đất ở
	Lâu dài
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý IV/2019
	12,8
	

	6
	Đấu giá khu đất dọc bờ tả Sông Mã từ cầu Nà Hin đến tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã
	Thị trấn                 Sông Mã
	0,04
	Đất ở
	Lâu dài
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,7
	Chuyển tiếp từ   năm 2018

	II
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT GPMB 
	153,45
	 
	
	
	 
	491,1
	

	7
	Thuỷ lợi Nà Cần II xã Chiềng Sơ
	Xã                 Chiềng Sơ
	0,12
	Đất                 nông nghiệp
	18/10/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý II/2019
	12,9
	Chuyển tiếp từ   năm 2018

	8
	Nhà văn hoá bản Huổi Dấng xã Chiềng Cang
	Xã                 Chiềng Cang
	0,03
	Đất                    nông nghiệp
	Tháng 4/2050
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,7
	Chuyển tiếp từ   năm 2018

	9
	Thủy lợi phai bản Pá Có xã                Chiềng Khoong
	Xã                 Chiềng Khoong
	0,12
	Đất                   nông nghiệp
	01/12/2019
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,9
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	10
	Thủy điện Bó Sinh
	Xã Bó Sinh
	120,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	RPH:  01/2053
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý I/2019
	80,0
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	11
	San nền Khu 6, khu 9 thị trấn                Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	4,76
	Đất ở, đất nông nghiệp
	LUC,              NHK,            NTS: 21/12/2018
CLN: 21/12/2048
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý I/2019
	21,6
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	12
	Hệ thống đường giao thông khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã, huyện                Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	4,90
	Đất ở, đất nông nghiệp
	21/12/2018
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	22,8
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	13
	Sân vận động huyện Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	2,67
	Đất                    nông nghiệp
	21/12/2018
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	18,2
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	14
	Hệ thống đường giao thông khu đô thị Hưng Mai, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	6,52
	Đất ở, đất nông nghiệp
	ONT:              Lâu dài
LUC: 17/8/2010
CLN: 21/12/2048
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý III/2019
	24,4
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	15
	San nền khu quy hoạch cây xanh khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	5,37
	Đất ở, đất nông nghiệp
	LUC, NTS: 17/8/2010
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	23,4
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	16
	San nền khu đất ở, khu dịch vụ thương mại khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	7,26
	Đất ở, đất nông nghiệp
	LUC,             NHK,           NTS:  21/12/2018
CLN: 21/12/2048
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	25,1
	Chuyển tiếp từ  năm 2018

	17
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện               Sông Mã
	
	0,14
	Đất                 nông nghiệp
	CLN: 21/12/2048
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý II/2019
	13,2
	 

	18
	Nhà văn hóa bản Dạ xã Bó Sinh
	Xã Bó Sinh
	0,05
	Đất                 nông nghiệp
	31/01/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	11,3
	 

	19
	Công trình thủy lợi bản Pát xã              Bó Sinh
	Xã Bó Sinh
	0,10
	Đất               nông nghiệp
	31/01/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,7
	 

	20
	Công trình thủy lợi phai Mỏ Nà Lằng xã Chiềng En
	Xã Chiềng En
	0,08
	Đất               nông nghiệp
	31/01/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,8
	 

	21
	Thuỷ lợi bản Co Tòng 2 xã. Chiềng En
	Xã Chiềng En
	0,05
	Đất              nông nghiệp
	31/01/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,4
	 

	22
	Nâng cấp thủy lợi bản Mo xã Chiềng Khương
	Xã                      Chiềng Khương
	0,01
	Đất                  nông nghiệp
	
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	11,3
	 

	23
	Nhà văn hóa bản Vàng xã               Chiềng Phung
	Xã                Chiềng Phung
	0,04
	Đất              nông nghiệp
	19/3/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,7
	 

	24
	Thủy lợi bản Củ Bú xã              Chiềng Phung
	Xã                Chiềng Phung
	0,08
	Đất           nông nghiệp
	19/3/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,8
	 

	25
	Nâng cấp Thuỷ lợi Nà Lốc xã                Đứa Mòn
	Xã Đứa Mòn
	0,27
	Đất              nông nghiệp
	11/12/2021
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	13,4
	 

	26
	Nhà văn hóa bản Nong Ke xã                  Huổi Một
	Xã Huổi Một
	0,02
	Đất              nông nghiệp
	12/1/2052
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	11,3
	 

	27
	Nhà văn hóa bản Tiên Chung xã Mường Sai
	Xã                         Mường Sai
	0,06
	Đất               nông nghiệp
	05/4/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,5
	 

	28
	Trạm bảo vệ rừng xã Nặm Mằn
	Xã Nặm Mằn
	0,01
	Đất                    nông nghiệp
	05/4/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	11,3
	 

	29
	Nâng cấp thuỷ lơị phai Nà Lậu bản Cang Nậm Mằn
	Xã                 Nậm Mằn
	0,17
	Đất               nông nghiệp
	05/4/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	Quý IV/2019
	13,0
	 

	30
	Nâng cấp thủy lợi bản Nậm Mằn xã Nậm Mằn
	Xã               Nậm Mằn
	0,11
	Đất                  nông nghiệp
	05/4/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,8
	 

	31
	Nhà văn hóa bản Pàn
	Xã                Nậm Ty
	0,10
	Đất               nông nghiệp
	19/3/2020
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,8
	 

	32
	Nâng cấp công trình thủy lợi bản Hặp xã Pú Bẩu
	Xã Pú Bẩu
	0,18
	Đất               nông nghiệp
	22/3/2021
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	13,0
	 

	33
	Thủy lợi phai Hạ bản Nà Hạ xã     Yên Hưng
	Xã                     Yên Hưng
	0,10
	Đất                   nông nghiệp
	08/11/2021
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,8
	 

	34
	Thủy lợi bản Pọng xã Yên Hưng
	Xã                Yên Hưng
	0,06
	Đất                nông nghiệp
	08/11/2021
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,5
	 

	35
	Thủy lợi bản Sòng xã Yên Hưng
	Xã                 Yên Hưng
	0,06
	Đất               nông nghiệp
	08/11/2021
	KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã
	
	12,5
	 

	11
	HUYỆN SỐP CỘP: TỔNG SỐ 20 DỰ ÁN
	 
	
	
	 
	 
	 

	I
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đấu giá đất ở 1 phần tại lô QH số HT 39 (giáp đường 21 m); nối tiếp lô CC04 dọc đường đi đầu cầu cứng Nậm Ban
	Bản                  Lả Mường,               xã Sốp Cộp
	0,20
	Đất ở
	Lâu dài
	Kế hoạch sử dụng đất
	 
	50,0
	 

	2
	Đấu giá đất ở 1 phần tại lô QH CC-04 (giáp đường 21 m)
	Bản                  Lả Mường
	0,15
	Đất ở
	Lâu dài
	Kế hoạch sử dụng đất
	 
	40,0
	 

	II
	GIÁ ĐẤT GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	

	3
	Khu vực tiếp giáp nhà ông Tòng Văn Tọi, bản Cang Mường, xã Sốp Cộp (D43 - D48)
	Bản                     Cang Mường,  xã Sốp Cộp
	0,01
	Đất ở
	
	
	 
	15,0
	 

	4
	Thửa số 15 khu vực mốc D77 - D78 - D79 - D30 - D29
	Bản               Hua Mường,               xã Sốp Cộp
	0,09
	Đất ở
	
	
	 
	15,0
	 

	5
	Khu vực Mốc D18 - D16 - D28 - D29
	Bản                      Hua Mường,                 xã Sốp Cộp
	0,01
	Đất ở
	
	
	 
	15,0
	 

	6
	Khu đất trụ sở UBND xã Sốp Cộp
	Bản               Hua Mường,                   xã Sốp Cộp
	0,03
	Đất ở
	
	
	 
	15,0
	 

	III
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	 
	 
	 

	7
	Đường giao thông từ cầu bản Pe đến đường 105
	Bản Pe,                   xã Sốp Cộp
	0,97
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2005
	 
	70,0
	 

	8
	Đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới
	Bản Pe,                 xã Sốp Cộp
	1,12
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2006
	 
	80,0
	 

	9
	Sân vận động mới trung tâm huyện
	Bản Pe,                xã Sốp Cộp
	2,92
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2007
	 
	150,0
	 

	10
	Đường GT quanh khu sân vận đồng TT và trong khu dân cư giáp sân vận động mới
	Bản Pe,             xã Sốp Cộp
	2,84
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2008
	 
	150,0
	 

	11
	Khu dân cư quanh sân vân động mới
	Bản Pe,               xã Sốp Cộp
	4,45
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2009
	 
	170,0
	 

	12
	Khu dân cự dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105
	Bản Pe,                 xã Sốp Cộp
	2,25
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2010
	 
	140,0
	 

	13
	Khu dân cự dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới
	Bản Pe,               xã Sốp Cộp
	2,69
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2011
	 
	150,0
	 

	14
	Mở rộng đất nghĩa trang nghĩa địa TT Sốp Cộp
	Bản                    Huổi Khang,                 xã Sốp Cộp
	10,30
	Đất                  nông nghiệp
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2012
	 
	60,0
	 

	15
	Thủy điện Suối Lừm (Suối Nậm Pừn)
	Bản Nậm Pừn, xã Mường Lèo
	8,00
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2013
	 
	80,0
	 

	16
	Thủy điện Nậm Công
	Bản Nà Sài,       xã Sốp Cộp
	9,80
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2014
	 
	90,0
	 

	17
	Thao trường huấn luyện khi Huổi Tôm, bản Pặt
	Bản Pặt,                   xã Dồm Cang
	64,70
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2015
	 
	90,0
	 

	18
	Mở rộng đất trường Mầm non Họa Mi Dồm Cang
	Xã Dồm Cang
	0,25
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2016
	 
	50,0
	 

	19
	Mở rộng đất trường Mầm non Hoa Đào, Púng Bánh
	Xã                        Púng Bánh
	0,15
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
	 
	
	 

	20
	Mở rộng đất Trường PTDT bán trú TH-THCS Nậm Lạnh
	Xã                      Nậm Lạnh
	0,19
	 
	
	Nghị quyết số 110/NQ_HĐND ngày 07/12/2018
	 
	
	 

	12
	HUYỆN VÂN HỒ: TỔNG SỐ 25 DỰ ÁN
	 
	
	
	 
	 
	 

	I
	DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
	
	 
	 
	 

	1
	Khu quy hoạch dân cư tại các lô 16, 17, 18, 20 - Khu trung tâm hành chính, chính trị huyện
	Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ
	1,40
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý               I/2019
	 
	 

	2
	Khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5m khu trung tâm hành chính, chính trị huyện (14 lô) 
	Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ
	0,40
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý                I/2019
	 
	 

	3
	Khu dân cư đồi Hoa Ban giáp đường 23,5 m (Lô số 15)
	Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ
	1,30
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý   III/2019
	 
	 

	4
	Khu dân cư đối diện trường Tiểu học Sao Đỏ
	Bản Suối Lìn,  xã Vân Hồ
	0,40
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý                   I/2019
	 
	 

	5
	Khu dân cư lô số 40 Bến xe cũ (đã điều chỉnh quy hoạch) giáp lô số 3 (Quy hoạch chợ)
	Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ
	1,30
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý                 I/2019
	 
	 

	II
	  DỰ ÁN GIAO ĐẤT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	
	
	 
	 

	6
	Khu giao đất đợt 4 (bổ sung) cho cán bộ, công chức, viên chức
	Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ
	2,70
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý         I/2019
	 
	 

	7
	Khu dân cư số 40 đã điều chỉnh quy hoạch để giao cho cán bộ công chức, viên chức, công an, bộ đội (giáp Chè Nhật)
	Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ
	1,40
	Đất ở
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý                I/2019
	
	

	III
	DỰ ÁN THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ; ĐỐI VỚI KHU ĐẤT CÓ GIÁ TRỊ TRÊN 10 TỶ (TÍNH THEO BẢNG GIÁ ĐẤT); KHU ĐẤT CHƯA CÓ GIÁ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT. DỰ ÁN CỔ PHẦN HÓA
	 
	  
	 

	8
	Khu đất Chợ trung tâm kết hợp thương mại, dịch vụ và du lịch Vân Hồ
	 
	1,20
	Đất ở
	50 năm
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý I/2019
	 
	 

	9
	Khu dân cư tại Km 173 + 500 Quốc lộ 6 bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ (khu vực bãi đá sít)
	 
	1,80
	ONT
	Lâu dài
	Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý III/2019
	 
	 

	10
	Khu dân cư (lô 24 đã điều chỉnh quy hoạch sang đất ở) giáp đường 23,5 m và giáp lô đất đấu giá đợt 2 năm 2017, khu Trung tâm Hành chính, chính trị huyện
	 
	0,80
	ONT
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý               III/2019
	 
	 

	11
	Khu dân cư giáp đường 31,5 m đầu tuyến tiểu khu Sao Đỏ 1               (tỉnh lộ 101 đi xuống khu Trung tâm Hành chính, chính trị huyện (gốc Đa đi xuống)
	 
	0,80
	ONT
	Lâu dài
	Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1/500
	Quý III/2019
	 
	 

	12
	Trụ sở tạm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vân Hồ
	 
	2,40
	Đất thương mại dịch vụ
	50 năm
	Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La
	Quý III/2019
	 
	 

	IV
	DỰ ÁN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB
	
	 
	 
	 
	 

	13
	Chợ trung tâm xã Chiềng Khoa
	Xã                  Chiềng Khoa
	0,10
	Đất                  nông nghiệp
	Trong  thời hạn sử dụng đất
	Báo cáo thẩm định số 611/BCTĐ-SKHĐT về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới năm 2019 - 2020 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	14
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc
	Xã             Chiềng Khoa
	0,02
	Đất                  nông nghiệp
	Trong  thời hạn sử dụng đất
	Báo cáo thẩm định số 611/BCTĐ-SKHĐT về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới năm 2019 - 2020 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	15
	Trạm Y tế xã Tân Xuân
	Xã                    Tân Xuân
	0,30
	Đất                 nông nghiệp
	Trong  thời hạn sử dụng đất
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	16
	Dự án hỗ trợ bảo tồn làng nghề truyền thống dân tộc Dao bản Suối Lìn, xã Vân Hồ
	Xã                 Vân Hồ
	2,00
	Đất                  nông nghiệp
	Trong  thời hạn sử dụng đất
	Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND huyện Vân Hồ 
	 
	 
	 

	17
	Sân vận động xã Chiềng Khoa
	Xã           Chiềng Khoa
	0,60
	Đất                 nông nghiệp
	Trong  thời hạn sử dụng đất
	Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	18
	Nâng cấp đường từ QL 43 - bản     Phú Khoa
	Xã                 Chiềng Khoa
	2,00
	Đất ở, đất nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	19
	Nâng cấp đường từ bản Un đến bản Khà Nhài
	Xã                 Mường Men
	1,50
	Đất                  nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 1046/QĐ-UBND của UBND huyện Vân Hồ ngày 17/8/2018
	 
	 
	 

	20
	Đường liên xã vào bản Thuông Cuông
	Xã Vân Hồ
	2,70
	Đất               nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 652/QĐ-UBND của UBND huyện Vân Hồ ngày 08/6/2018
	 
	 
	 

	21
	Cầu tràn bản Nậm Dên
	Xã                Chiềng Xuân
	0,03
	Đất                   nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	22
	Đường vào bản Sa Lai
	Xã Tân Xuân
	1,40
	Đất                nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	23
	Cầu treo bản Nà Trá - Nà Tén
	Xã                  Chiềng Khoa
	0,04
	Đất                 nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 644/QĐ-UBND             ngày 08/6/2018 của UBND huyện Vân Hồ
	 
	 
	 

	24
	Thủy điện Xuân Nha
	Xã                 Chiềng Xuân,
 Xuân Nha
	13,00
	Đất                  nông nghiệp
	Trong thời hạn sử  dụng đất
	Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 

	25
	Khu khai thác quỹ đất dân cư              Lũng Ổi
	Xã Vân Hồ
	7,00
	Đất                  nông nghiệp
	Trong  thời hạn sử dụng đất
	Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La
	 
	 
	 


Biểu số 02
DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG TƯ VẤN GIÁ ĐẤT
DỰ KIẾN LỰA CHỌN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM  2019 TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
	Số nhà 79, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
	 

	2
	Công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam
	Phòng số 02, tầng 14 số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
	 

	3
	Công ty Cổ phần giám định và thẩm định giá Thăng Long
	Số 02, ngõ 40, Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính , quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	 

	4
	Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch và phát triển công nghệ Á Châu
	Số T97A khu đô thị 31 ha, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	 


